
Thứ/

Day

Buổi/

Session

Tiết/

Period

Thời gian/

Time
1C1 2C1 3C1 3C2 4C1 5C1

1 8.00-8.35 Chào cờ - HĐTN Chào cờ - HĐTN Chào cờ - HĐTN Chào cờ - HĐTN Chào cờ - HĐTN Chào cờ - HĐTN

2 8.40-9.15 Tập đọc Maths VN GDTC TV đọc Maths VN LS - ĐL

3 9.40-10.15 Tập đọc Science TV - đọc TV đọc TV Đọc TV - Đọc

4 10.20-10.55 Tin học Science TV - đọc Tin học TV Đọc TV - Đọc

5 13.10-13.45 Thư viện TV - Đọc GDKNS ESL Công nghệ ESL

6 13.50-14.25 Mĩ thuật TV - Đọc TV - viết ESL LSĐL ESL

7 14.45-15.20 Âm nhạc TV- Viết HDH Maths Đạo đức Science

8 15.25-16.00 GDTC HDH Maths VN Maths HDH Science

  

1 8.00-8.35 ESL Maths ESL HĐTN Toán TV- Viết

2 8.40-9.15 ESL Maths ESL Maths VN TV viết GDTC

3 9.40-10.15 Maths ESL Science TV - viết GDTC Maths VN

4 10.20-10.55 Maths ESL Công nghệ GDTC Nói và nghe Đạo đức

5 13.10-13.45 Tập đọc TV- Nói và nghe Tin học Science ESL

6 13.50-14.25 Tập đọc TV - đọc GDTC Science ESL HĐTN

7 14.45-15.20 HĐTN TV - đọc Âm nhạc ESL Science Công nghệ

8 15.25-16.00 HDH HDH Mĩ thuật ESL Science HDH

1 8.00-8.35 Science ESL ESL TV - Nói và nghe GDTC Maths VN

2 8.40-9.15 Science ESL ESL GDTC Tin học GDTC

3 9.40-10.15 ESL Science Maths Mĩ thuật HĐTN Tin học

4 10.20-10.55 ESL TV - viết Maths HDH TV Đọc TV - Đọc

5 13.10-13.45 Tập đọc HĐTN TV - đọc Maths ESL Science

6 13.50-14.25 Tập đọc GDTC TV - đọc Maths ESL Science

7 14.45-15.20 Tập viết Mĩ thuật Toán ESL Maths ESL

8 15.25-16.00 Đạo đức Âm nhạc TV/VHĐ ESL Maths ESL

1 8.00-8.35 Tập đọc Maths Science TV - đọc Maths VN LS - ĐL

2 8.40-9.15 Tập đọc Maths Science TV - đọc LTVC LTVC

3 9.40-10.15 Maths ESL ESL Âm nhạc LSĐL Âm nhạc

4 10.20-10.55 Maths ESL ESL Tin học Âm nhạc           GDKNS

5 13.10-13.45 Maths VN Đạo đức Maths VN ESL Science GDTC

6 13.50-14.25 Tập viết Thư viện TV - Nói và nghe ESL Science Tin học

7 14.45-15.20 Thư viện GDTC Đạo đức Science ESL Maths

8 15.25-16.00           GDKNS           GDKNS HĐTN Công nghệ ESL Maths

1 8.00-8.35 TV - Ôn tập ESL Maths Maths VN TV Viết TV - Viết

2 8.40-9.15 Science Maths VN Maths TV - Viết Mĩ thuật           HDH

3 9.40-10.15 ESL TV- Luyện tập ESL Đạo đức           GDKNS SHL- HĐTN

4 10.20-10.55 ESL TV- Luyện tập ESL Thư viện           HDH Mĩ thuật

5 13.10-13.45 Kể chuyện Tin học TV - viết           GDKNS Maths ESL

6 13.50-14.25 GDTC Đọc mở rộng Tin học TNXH Maths ESL

7 14.45-15.20           HDH           HDH           HDH           HDH Tin học Maths

8 15.25-16.00 SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN SHL- HĐTN Maths
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